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BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL 

quy định việc kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ 
khoa học Di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục 
Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thực hiện Công văn số 1933/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc Kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 04/2010/TT-BVHTTDL

Thái Bình là vùng đất bốn bề sông biển, được bồi tụ bởi sông Hồng, sông Trà Lý, sông Luộc, sông Hoá (phía Tây và Nam giáp sông Hồng, phía Bắc và Tây Bắc giáp sông Luộc, phía Bắc và Đông Bắc giáp sông Hóa, phía Đông giáp biển Đông), 5 cửa sông lớn (Ba Lạt, Lân, Trà Lý, Diêm Điền, Thái Bình); có bờ biển trải dài hơn 54 km, diện tích tự nhiên 1.545,93 km2, dân số trên 1,9 triệu người; gồm 07 huyện và 01 thành phố.  


Từ cổ Thái Bình xưa đã có sức hút mạnh mẽ các luồng cư dân đổ về, để rồi Thái Bình sớm trở thành “kho của, kho người” của quốc gia; cư dân Thái Bình là sự hợp cư của cư dân nhiều vùng miền đổ về chung sống “chín người mười làng” nên tính cương nghị, tố chất siêng năng, tiết kiệm, cởi mở, dám nghĩ, dám làm ở Thái Bình thời nào cũng nổi trội. Vốn là vùng đất “địa linh, nhân kiệt” gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nhân dân Thái Bình tự hào đã xây đắp, hun đúc nên truyền thống văn hóa của quê hương, nơi sinh ra, nuôi dưỡng và chở che bao danh nhân, tuấn kiệt đã góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước. 

Cho đến nay Thái Bình còn gìn giữ được một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ với những công trình kiến trúc cổ, những lễ hội truyền thống, cùng nhiều loại hình diễn xướng dân gian mang đậm sắc thái văn hóa cổ truyền của người Việt. Đó là những di sản văn hóa phản ánh tố chất hào hoa, tinh tế của người Thái Bình. Với 2.969 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 02 di tích quốc gia đặc biệt, 115 di tích quốc gia, 565 di tích cấp tỉnh. Thái Bình hiện có 493 lễ hội, trong đó có 11 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 16 nghệ nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, 02 nghệ nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Nét đẹp trong văn hoá Thái Bình còn được hội tụ sâu sắc qua các loại hình văn hoá, nghệ thuật phong phú của các làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc, mà tiêu biểu là nghệ thuật hát chèo và múa rối nước. 

Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  đây là định hướng quan trọng để thực hiện tốt các phương hướng, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra liên quan đến công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh. Trong 10 năm qua, với nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa phi vật thể nói riêng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm đến công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thể hiện trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL và Công văn số 2189/BVHTTDL-DSVH ngày 02 tháng 6 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục triển khai tổng kiểm kê lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lập dự án bảo tồn và phát huy giá trị đối với những di sản đã được nằm trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thông qua công tác kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể đã thống kê tương đối đầy đủ, toàn diện di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Đến nay Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm kê trên địa bàn 5/8 huyện, thành phố trong tỉnh (năm 2020 đang tiến hành kiểm kê huyện Kiến Xương, Tiền Hải, dự kiến năm 2021 kiểm kê huyện Đông Hưng). Trên cơ sở kết quả kiểm kê đã lựa chọn di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 04/2010/TT-BVHTTDL

1. Công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể

Thực hiện Thông tư số 04/2010/TT- BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình đã triển khai kiểm kê được 5/8 huyện/thành phố đã có hơn 148 di sản văn hóa phi vật thể thuộc một trong 7 loại hình  (Lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội tín ngưỡng...), có 11 di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Ca trù, lễ hội đền Trần, lễ hội đền A Sào, lễ hội Tiên La, lễ hội đền Đồng Bằng, lễ hội làng Quang Lang, lễ hội chùa Keo, lễ hội đền Lộng Khê, lễ hội làng Thượng Liệt, nghệ thuật Múa rối nước ở Nguyên Xá và Đông Các, tục chơi diều sáo trong lễ hội Sáo Đền. Việc ghi danh đem lại hiệu ứng tích cực trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung về giá trị di sản văn hóa của các địa phương. Từ đó huy động xã hội hóa, đóng góp vật chất, tinh thần cho việc bảo vệ di sản, cũng như việc khôi phục những di sản đã bị mai một, các nghệ nhân tham gia tích cực hơn trong việc trao truyền các kỹ năng của di sản cho thế hệ trẻ. Ở cấp độ địa phương việc ghi danh và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tạo thêm nhiều động lực cho cộng đồng, nhất là giới trẻ hiểu rõ hơn, cũng như nhận diện giá trị đặc sắc, tiêu biểu của các di sản của cha ông, qua đó góp phần nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ cũng như tích cực tham gia thực hành di sản. Kết quả cụ thể số lượng di sản kiểm kê trên địa bàn 5 huyện/thành phố qua các năm thể hiện như sau:

1.1. Năm 2017
 Tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Thái Thụy và Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Trong quá trình kiểm kê tổ công tác đã sử dụng các phương pháp để thu thập thông tin kiểm kê gồm phỏng vấn bảng hỏi, phỏng vấn sâu, quan sát, ghi chép thông qua thảo luận nhóm, hồi cố, thống kê, quay phim, chụp ảnh, lập bản đồ theo quan điểm tôn trọng bẳn sắc của cộng đồng trong việc đồng thuận với nội dung giới thiệu về di sản văn hóa do chính họ sáng tạo, gìn giữ và bảo tồn.
- Huyện Thái Thụy:  Qua công tác kiểm kê cho thấy hiện nay trên địa bàn toàn huyện Thái Thụy có 44/48 xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 96 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 82 di sản (chiếm 85%), nghề thủ công truyền thống có 13 di sản (chiếm 14%), nghệ thuật trình diễn dân gian có 01 di sản (chiếm 1,0%), 04 xã là Thái Thọ, Thái An, Thụy Tân và Thái Đô là những xã không có DSVHPVT. Trong đó có 01 di sản được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Di sản VHPVT thuộc loại hình lễ hội truyền thống chiếm phần lớn, diễn ra chủ yếu vào tháng Giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bảy và tháng tám âm lịch với 63 lễ hội, chiếm 77% tổng số lễ hội diễn ra trong cả năm của huyện Thái Thụy. Trong đó có 01 di sản lễ hội truyền thống được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của huyện Thái Thụy đang được đẩy mạnh, các loại hình lễ hội dân gian, diễn xướng dân gian đã từng bước được khôi phục và phát huy. Các DSVHPVT tiêu biểu của địa phương đang được phục hồi và phát huy mạnh mẽ như lễ hội đền Hét, xã Thái Thượng, hội bơi Chải, thị trấn Diêm Điền, hội làng Lễ Củ, xã Thụy Duyên, hội đền Hệ, xã Thụy Ninh, hội đền Phố Dâu, xã Mỹ Lộc, hội làng Quang Lang, hội miếu Ba Thôn, xã Thụy Hải…, được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, cộng đồng tham gia hành hội, trao truyền, đóng góp, được các cơ quan, ban ngành, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí để tổ chức lễ hội hàng năm. Bên cạnh đó có những làng nghề truyền thống đang được bảo tồn phát triển như nghề làm hương Lai Triều, xã Thụy Dương, nghề rèn làng An Tiêm, xã Thụy Dân, nghề làm muối xã Thụy Hải, nghề đan manh xã Thụy Duyên.... Năm 2016 lễ hội làng Quang Lang xã Thụy Hải đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản VHPVT Quốc gia theo Quyết định số 4036/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 11 tháng 2016. Về cơ bản đa số những di sản văn hóa phi vật thể của huyện Thái Thụy là những lễ hội có quy mô nhỏ mang tính chất thôn làng đang được khôi phục và thực hành tốt. Bên cạnh đó cũng có những lễ hội đứng trước những nguy cơ mai một nếu không có sự hộ trợ kịp thời từ các cấp chính quyền và cơ quan chức năng  như: Hội đền Tứ Xá, xã Thụy Việt, hội đền Bến Trấn, hội đền Xá Thị, xã Thụy Hưng, hội đình Nghĩa Phong, xã Thái Thành. Trong quá trình tiến hành điều tra trực tiếp tại các thôn/làng chúng tôi nhận thấy, rất nhiều DSVHPVT đã bị mai một như nghề rèn ở thôn Cao Dương, nghề trồng mía ở thôn Thu Cúc, xã Thụy Hưng, nghề dệt chiếu ở thôn Hóa Tài, xã Thụy Duyên, nghề trồng dâu nuôi tằm ở thôn An Cúc, xã Thụy Việt, nghề mây tre đan của thôn Hòa Nha, xã Thụy Chính, tục thi lợn ‘hống’ trong lễ hội đền Hệ, xã Thụy Ninh, tục vật cầu trong lễ hội đình Lạng, xã Thụy Chính cũng không còn được thực hành và duy trì trong cộng đồng. Những đề xuất của cộng đồng nói chung về vấn đề bảo vệ di sản như; hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện trong công tác tổ chức lễ hội hàng năm. Đối với những nghề thủ công, cộng đồng mong muốn được duy trì với sự hỗ trợ nhà nước về công tác quảng bá, đầu ra như nghề đan vó, nghề đan mây, nghề làm muối...những di sản mang tính nghi lễ như các lễ hội truyền thống, các tập tục như tục múa Ông Đùng, Bà Đà mang tính phồn thực cao, ý nghĩa của nó đối với cộng đồng, những người thực hành vẫn được duy trì, thì công tác bảo vệ mang tính bền vững. Những nguy cơ tác động đến sự sống còn của di sản như hiện đại hóa, công nghiệp hóa không có ảnh hưởng nhiều. Ngược lại, những DSVHPVT như các làng nghề mây tre đan, nghề đan nón do bị tác động bởi hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa, hàng hóa nhập khẩu và hàng công nghiệp đã lấn át, khiến cho làng nghề truyền thống bị hạn chế đầu ra, thu nhỏ lại. Một số làng nghề mang tính truyền thống, hội tụ nhiều tri thức dân gian, kỹ năng như nghề rèn An Tiêm, nghề hương Lai Triều rất cần có sự quan tâm của chính quyền các cấp, hiệp hội làng nghề để hỗ trợ các hộ gia đình, các nghệ nhân duy trì nghề và trao truyền cho thế mai sau.

- Huyện Quỳnh Phụ:  Trên địa bàn toàn huyện Quỳnh Phụ có 38/38 xã/thị trấn có DSVHPVT thể với tổng số 165 DSVHPVT, trong đó loại hình lễ hội truyền thống có 119 di sản (chiếm 72%), nghề thủ công truyền thống có 14 di sản (chiếm 8,0 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 22 di sản (chiếm 13%), tri thức dân gian có 5 di sản (chiếm 3,0%), tập quán xã hội có 5 di sản (chiếm 3,0%). Di sản VHPVT thuộc loại hình lễ hội truyền thống chiếm phần lớn, diễn ra chủ yếu vào tháng Giêng, tháng hai, tháng ba, tháng tám và tháng mười một âm lịch với 105 lễ hội chiếm 88% tổng số lễ hội diễn ra trong cả năm của huyện Quỳnh Phụ. Công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của huyện Quỳnh Phụ đang được đẩy mạnh, các loại hình lễ hội dân gian, diễn xướng dân gian đã từng bước được khôi phục và phát huy. Các DSVHPVT tiêu biểu của địa phương đang được phục hồi và phát huy mạnh mẽ như lễ hội đền A Sào, xã An Thái, hội đền Lộng Khê, xã An Khê, hội đền Đồng Bằng, xã An Lễ…, hàng năm vẫn được đông đảo cộng đồng nhân dân địa phương tổ chức thường xuyên. Bên cạnh đó nhiều làng nghề truyền thống cũng đang được bảo tồn phát triển như nghề đúc đồng, xã Quỳnh Hoàng, nghề làm bánh đa, xã Đông Hải, xã An Mỹ, nghề làm nón xã An Hiệp, nghề mây tre đan xã Quỳnh Bảo. Trò chơi Pháo đất ở các xã Quỳnh Minh, xã An Tràng, xã An Quý; Nghệ thuật trình diễn dân gian có múa Bát Dật của xã An Khê, hát Tuồng, múa Đánh Gậy, múa đuổi bệt xã An Vũ, hát chèo xã Quỳnh Hải, trò sĩ, nông, công, cổ xã Quỳnh Hồng, vật cầu xã Quỳnh Hội, xã Quỳnh Xá; ẩm thực canh cá Quỳnh Côi. Tính đến hết năm 2017 toàn huyện Quỳnh Phụ có 03 lễ hội đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản VHPVT Quốc gia. Về cơ bản đa số những di sản văn hóa phi vật thể của huyện Quỳnh Phụ là nghề thủ công truyền thống và những lễ hội có quy mô nhỏ mang tính chất thôn làng đang được khôi phục và thực hành tốt. Bên cạnh đó cũng có những di sản đứng trước những nguy cơ mai một nếu không có sự can thiệp kịp thời từ chính quyền địa phương như: Hội kéo chữ (hiện có ở trong 07 xã là An Thái, Quỳnh Hội, Quỳnh Trang, Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giao), múa Bát Dật, hội thi lợn ở xã An Khê, vật cầu ở xã Quỳnh Xá, xã Quỳnh Hội, hát Chèo ở xã Quỳnh Hải, tục đánh gậy, hát Tuồng ở thôn Vũ Hạ, xã An Vũ. Trong quá trình tiến hành điều tra trực tiếp tại các thôn/làng chúng tôi nhận thấy, rất nhiều DSVHPVT đã bị mai một như nghề đan giành ở xã An Ninh, nghề dệt chiếu cói ở xã An Hiệp, xã An Lễ, nghề mây tre đan ở xã Quỳnh Hồng đã không còn được thực hành và duy trì trong cộng đồng.

1.2. Năm 2018
Triển khai kiểm kê trên địa bàn 2 huyện Thành phố và Vũ Thư

- Thành phố Thái Bình đến tháng 06 năm 2018 trên địa bàn toàn thành phố Thái Bình có 14/19 xã/phường có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 24 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 22 di sản (chiếm tỉ lệ 91,7%), nghề thủ công truyền thống có 01 di sản (chiếm 4,2%), nghệ thuật trình diễn dân gian có 01 di sản (chiếm 4,2%). Di sản VHPVT thuộc loại hình lễ hội truyền thống chiếm phần lớn, diễn ra chủ yếu vào tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba, tháng Tám và tháng Chín với 21 lễ hội chiếm 95,4% tổng số lễ hội diễn ra trong cả năm của thành phố Thái Bình. Một số lễ hội của thành phố Thái Bình đang được phục hồi và phát huy mạnh mẽ như hội Đền Quan phường Hoàng Diệu, hội Đền Đông Hải xã Đông Thọ, hội đình Đông Trì xã Vũ Đông, hội đình Tống Thỏ xã Đông Mỹ, bên cạnh đó là những lễ hội có quy mô thôn/tổ dân phố hàng năm vẫn được đông đảo cộng đồng nhân dân địa phương tổ chức thường xuyên. Nghề thủ công truyền thống được nhận diện ở hầu hết các xã/phường có 01 nghề thủ công truyền thống được kiểm kê (nghề mây tre đan) chiếm 4,2% DSVHPVT của thành phố, trong đó có 01 nghề thủ công nằm trong tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp ít người còn thực hành và đã không còn được tiếp tục thực hành nữa đó là nghề làm giấy dó của xã Đông Thọ. Nghệ thuật trình diễn dân gian có 01 DSVHPVT là Chiếu chèo xã Đông Thọ được kiểm kê chiếm 4,2% DSVHPVT của thành phố Thái Bình.

- Huyện Vũ Thư: Qua công tác kiểm kê cho đến hiện nay trên địa bàn toàn huyện Vũ Thư có 25/30 xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 60 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 44 di sản (chiếm tỉ lệ 73,3%), nghề thủ công truyền thống có 10 di sản (chiếm 16,7%), nghệ thuật trình diễn dân gian có 2 di sản (chiếm 3,3%), tri thức dân gian có 2 di sản (chiếm 3,3 %), tập quán xã hội có 2 di sản (chiếm 3,3%), 01 lễ hội truyền thống được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Di sản VHPVT thuộc loại hình lễ hội truyền thống diễn ra chủ yếu vào tháng Giêng (14 lễ hội), tháng hai (11 lễ hội), tháng ba (09 lễ hội) với tổng số 34/44 lễ hội chiếm 77,2% tổng số lễ hội diễn ra trong cả năm của huyện Vũ Thư. Trong đó tháng năm, tháng sáu, tháng mười, tháng mười một, tháng mười hai không có lễ hội nào được tổ chức. Trong những năm gần đây các loại hình DSVHPVT tiêu biểu của huyện Vũ Thư đang được phục hồi và phát huy mạnh mẽ như lễ hội Chùa Keo, xã Duy Nhất, hội Sáo đền và tục thả Diều sáo, xã Song An, hội đền Thượng và tục làm cỗ chay xã Song Lãng, hội Vạn Xuân xã Xuân Hòa, hội đền chùa Phượng Vũ xã Minh Khai, hội làng Huyền Sỹ, hội đình La Uyên, xã Minh Quang, hội miếu Giai xã Minh Lãng là những lễ hội có lịch sử lâu đời, đa dạng về sắc thái, độc đáo về giá trị hàng năm vẫn được đông đảo cộng đồng nhân dân địa phương tổ chức tạo nên bản sắc văn hóa riêng biệt của huyện Vũ Thư. Trên địa bàn huyện Vũ Thư nghề thủ công truyền thống được nhận diện ở hầu hết các xã/thị trấn với 10 nghề thủ công truyền thống được kiểm kê chiếm 16,7% DSVHPVT của huyện. Các làng nghề truyền thống đang được bảo tồn phát triển như nghề thêu xã Minh Lãng, nghề đan tre xã Phúc Thành, nghề làm cốm xã Đồng Thanh, nghề Mộc xã Nguyên Xá, trồng dâu nuôi tằm xã Hồng Phong, nghề nấu rượu xã Vũ Tiến, nghề làm nem nắm của xã Bách Thuận đã góp phần vào sự phát triển bền vững của huyện Vũ Thư. Bên cạnh những nghề thủ công phát triển tốt, nhiều nghề thủ công nằm trong tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp ít người còn thực hành, hay đã không còn được tiếp tục thực hành nữa như nghề đan của xã Nguyên Xá. Nghệ thuật trình diễn dân gian có múa Lân của xã Việt Hùng, thả diều sáo của xã Song An. Tri thức dân gian có gia đình ông lang Hoàng Gia Khánh, thôn Kiều Thần, xã Song An chuyên chữa bệnh viêm tai giữa, đau dạ dày, trĩ nội, trĩ ngoại, nấm lưỡi, quai bị, tục làm Cỗ Chay của xã Song Lãng. Tính đến năm 2018 toàn huyện Vũ Thư có 02 di sản đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục VHPVT Quốc gia đó là lễ hội chùa Keo, xã Duy Nhất và tục chơi diều sáo trong lễ hội Sáo đền, xã Song An.

1.3. Năm 2019
Trên địa bàn huyện Hưng Hà qua công tác điều tra, kiểm kê cho đến nay trên địa bàn toàn huyện Hưng Hà có 35/35 xã/thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 135 DSVHPVT, trong đó lễ lễ hội truyền thống có 114 di sản (chiếm tỉ lệ 84%), nghề thủ công truyền thống có 14 di sản (chiếm 11%), nghệ thuật trình diễn dân gian có 3 di sản (chiếm 3,0 %), tri thức dân gian có 3 di sản (chiếm 3,0%), tập quán xã hội có 1 di sản (chiếm 1,0%), 02 lễ hội truyền thống được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc kiểm kê Di sản VHPVT đã được triển khai tập trung vào 6 loại hình theo hướng dẫn của Thông tư 04 /2010/TT-BVHTTDL. Số lượng các di sản VHPVT ở huyện Hưng Hà được kiểm kê ở 35 xã/thị trấn, phân loại theo loại hình.
Việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 03 huyện còn lại đang được tiến hành triển khai trong 2 năm; năm 2020 đang triển khai kiểm kê trên địa bàn 02 huyện Tiền Hải và Kiến Xương; dự kiến năm 2021 triển khai kiểm kê trên địa bàn huyện Đông Hưng. 

2. Công tác lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể

Với những nỗ lực trong công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể sau 10 năm, đến nay tỉnh Thái Bình đã vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa 11 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Ca trù Thái Bình; lễ hội đền Trần, xã Tiến Đức, lễ hội Tiên La, xã Đoan Hùng, (huyện Hưng Hà); lễ hội đền A Sào, xã An Thái, lễ hội đền Đồng Bằng, xã An Lễ, Lễ hội đền Lộng Khê, xã An Khê (huyện Quỳnh Phụ); lễ hội làng Quang Lang, xã Thụy Hải (huyện Thái Thụy); lễ hội chùa Keo, xã Duy Nhất, tục chơi diều sáo trong lễ hội Sáo Đền, xã Song An (huyện Vũ Thư); lễ hội làng Thượng Liệt, xã Đông Tân, nghệ thuật múa rối nước ở Nguyên Xá và Đông Các (huyện Đông Hưng).
Đây là niềm vinh dự, tự hào của tỉnh nhưng cũng đặt ra trách nhiệm lớn trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời gian tới.
3. Xây dựng, triển khai dự án bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể sau khi được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Dự án bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Múa rối nước huyện Đông Hưng. Năm 2018, thực hiện dự án bảo tồn mở lớp truyền dạy múa Bát Dật làng Lộng Khê, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ.

Các dự án trên nhằm củng cố, tăng cường trang thiết bị, đạo cụ, cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của hai phường rối nước Làng Nguyễn (xã Nguyên Xá) và phường rối nước Làng Đống (xã Đông Các), huyện Đông Hưng, để từng bước nâng cao năng lực hoạt động, góp phần bảo tồn lâu dài di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh. Việc hỗ trợ đầu tư mua sắm, củng cố trang thiết bị, đạo cụ, mở lớp truyền dạy đảm bảo sự phù hợp với nội dung, tính chất đặc thù của loại hình di sản nghệ thuật trình diễn dân gian; đảm bảo việc tôn trọng bẳn sắc văn hóa của cộng đồng nắm giữ di sản. Qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, nâng cao niềm tự hào về truyền thống của quê hương, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc kiểm kê DSVHPVT và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT  đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua quá trình khảo sát, điền dã, kiểm kê tại các thôn, làng, xã trên địa bàn tỉnh cho thấy.
Những di sản được bảo tồn, gìn giữ trong cộng đồng thôn, làng, xã, gia đình đã và đang duy trì tốt tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh, đây là món ăn tinh thần và là nét đẹp văn hoá riêng có của người dân Thái Bình còn gìn giữ , phát huy được như: hát chèo xã Phong Châu, múa rối nước xã nguyên Xá, Đông Các (huyện Đông Hưng); lễ hội truyền thống ở các xã Tiến Đức, Đoan Hùng (huyện Hưng Hà), xã An Lễ, An Khê, An Thái (huyện Quỳnh Phụ), xã Duy Nhất, Song An, Minh Khai (huyện Vũ Thư); xã Thụy Hải, Thái Thượng (huyện Thái Thụy), chạm bạc xã Hồng Thái (huyện Kiến Xương).....�

Công tác kiểm kê DSVHPVT đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức tập huấn và thực hiện nghiêm túc, bài bản có sự phối hợp của cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý và công đồng dân cư. Mặc dù có một số thành viên của nhóm kiểm kê là cán bộ văn hóa xã và chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện lần đầu tiên tiếp cận với vấn đề này song họ đã tham gia đầy đủ với tinh thần học hỏi nên có nhận thức tốt về mục tiêu, phương pháp kiểm kê và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ thiết thực của chính quyền địa phương ở cơ sở và sự vào cuộc nhiệt tình của cộng đồng dân cư địa phương, công tác điều tra, kiểm kê đã đạt được hiệu quả, thu được những cứ liệu cần thiết, khách quan đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra. 
 Những người dân trong cộng đồng bao gồm các bậc cao niên, các thành viên trong Ban quản lý di tích, Ban khánh tiết đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào công việc cung cấp thông tin tại đa số các thôn/làng đều nhiệt tình, có quan điểm đồng thuận với nhu cầu bảo tồn, khai thác và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. Nhiều bậc cao niên đã cung cấp những tư liệu quý do cá nhân tự sưu tầm, biên soạn hoặc biên dịch, làm tài liệu tham khảo tốt cho quá trình trả lời phiếu điều tra, kiểm kê. Sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của các vị trong các Ban quản lý di tích, Hội người cao tuổi tại các thôn về công tác tổ chức, tham gia điều hành thảo luận nhóm đạt yêu cầu chất lượng đề ra của nhóm nghiên cứu, điều tra. Nguồn tài liệu và thông tin do nhóm đại diện cộng đồng cung cấp, thông qua phiếu điều tra đã được tập hợp, đây là nguồn tư liệu tương đối phong phú, có nhiều thông tin mới, có hệ thống về các loại hình DSVHPVT tại địa bàn tỉnh.
2. Hạn chế, tồn tại
Bên cạnh những di sản còn tồn tại, đã và đang được bảo vệ tốt thì có một số di sản có nguy cơ bị mai một, do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, ảnh hưởng đến định hướng thông tin, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân, nhất là thế hệ trẻ, mà di sản đã dần bị quên lãng và dần bị mai một như: nghề rèn ở thôn Cao Dương, nghề trồng mía ở thôn Thu Cúc xã Thụy Hưng, nghề dệt chiếu ở thôn Hóa Tài xã Thụy Duyên, nghề trồng dâu nuôi tằm ở thôn An Cúc, xã Thụy Việt, tục thi lợn ‘hống’ trong lễ hội đền Hệ xã Thụy Ninh, tục vật cầu trong lễ hội đình Lạng, xã Thụy Chính (Thái Thụy),  hát chèo Hà Xá (Hưng Hà), Sáo đền (Vũ Thư)...
Đội ngũ cán bộ chuyên môn quản lý di sản chưa được đào tạo đúng chuyên môn dẫn đến năng lực công tác còn hạn chế. Một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh thiếu cán bộ văn hóa được đào tạo cơ bản, do đó chưa đủ năng lực để thực hiện công tác quản lý một cách bài bản, khoa học.

Công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể chưa được quan tâm đúng mức, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Do đặc điểm của di sản văn hóa phi vật thể là tồn tại trong trí nhớ và được lưu truyền thông qua bằng con đường truyền miệng, cầm tay chỉ việc nên việc sưu tầm và xây dựng quy trình thực hành theo đúng nghi thức truyền thống là rất khó khăn.

Nguồn kinh phí, phương tiện, con người cần đầu tư​, bố trí cho lĩnh vực này chưa được quan tâm đầu tư thích đáng.

Việc truyền dạy cho thế hệ trẻ chưa được thực hiện thường xuyên, nhiều loại hình nghệ thuật có nguy cơ bị mai một.

Ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc của một bộ phận người dân (đặc biệt là lớp trẻ) còn yếu nên dễ bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai, tâm lí sính ngoại, ít quan tâm đến văn hóa truyền thống của dân tộc.
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG TÂM THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 04/2010/TT-BVHTTDL TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về di sản văn hóa phi vật thể, bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể.

2. Thực hiện tốt công tác kiểm kê, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể học đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia một cách khoa học và có hệ thống nhằm nhận diện và xác định mức độ tồn tại, giá trị và sức sống của di sản văn hóa trong cộng đồng trên cơ sở đó đề xuất phương án bảo tồn, phát huy một cách hiệu quả. 

3. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ di sản văn hóa, gắn hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Xây dựng nông thôn mới”. Trong đó chú trọng đến nguyên tắc bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể ngay chính trong đời sống cộng đồng. 

4. Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ cho các nghệ nhân tài giỏi, những cá nhân và gia đình có công giữ gìn các di sản văn hóa dân tộc. Mở lớp các lớp đào tạo, truyền dạy kỹ năng thực hành di sản văn hóa phi vật thể.

5. Khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ và giới thiệu văn hóa phi vật thể tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh. 
6. Tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở nhằm đảm bảo có đủ trình độ để làm công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Xây dựng, sử dụng lực lượng cộng tác viên tại địa phương nhằm tuyên truyền đến người dân ý thức khôi phục và giữ gìn vốn văn hóa truyền thống của dân tộc. Huy động xã hội hóa để mọi người dân có thể tham gia bảo vệ di sản văn hóa. Đối với những di sản văn hóa có nguy cơ mai một thì cần đầu tư, nghiên cứu phục dựng lại.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Tăng cường công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý di sản cho cơ sở.

- Có chính sách, chế độ đãi thích hợp cho những nghệ nhân trong công tác bảo tồn, gìn giữ di sản. Bố trí nguồn kinh phí cho các hoạt động truyền dạy, thực hành di sản.  
Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc Kiểm kê DSVHPVT và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia. 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình trân trọng báo cáo./.
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